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VI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

VI.2 Vị trí việc làm Tổng hợp kinh tế ngành, Phòng Kinh tế: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu

1 157 Phạm Thị Hương Lan 22/03/1991 Số 184, Mạc Đĩnh Chi, Khóm 

4, Phường 9, TP Sóc Trăng; 

094191000823

Kinh Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh 

tế ngành

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh doanh 

Quốc tế

40/60 20/30 21/30 Nhóm 7

2 263 Đái Yến Phương 13/5/1985 Số 33A, Lê Lợi, Ấp An Minh 

I, thị trấn Kế Sách, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng; 

365576223

Kinh Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh 

tế ngành

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Kinh tế (Kinh 

tế ngoại thương)

34/60 20/30 Miễn Nhóm 7

VI.3 Vị trí việc làm Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng Kinh tế: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu 

1 302 Phan Văn Tài 17/4/1997 Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng:  

366067997  

Kinh Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh 

tế xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Luật Kinh tế 36/60 23/30 18/30 Nhóm 7

2 349 Trần Phạm Ngọc Thanh 28/12/1992 Số 133, Đường 9A, Khu Đô 

thị 5A, Phường 4, TP Sóc 

Trăng;  365867076

Hoa Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh 

tế xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

Đại học Tài chính 

ngân hàng

Dân tộc thiểu số 50/60 27/30 Miễn Nhóm 7

3 406 Trịnh Minh Trí 07/4/1992 Số 82, Ấp Xây Đá, thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng;  Số 

CMND: 365854872

Kinh Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Tổng hợp kinh 

tế xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

 - Đại học Luật; 

 - Đại học Kỹ thuật cơ 

khí (Cơ khí giao 

thông); 

 - Thạc sĩ Kỹ thuật cơ 

khí động lực (Kỹ 

thuật Cơ khí ô tô).

46/60 20/30 Miễn Nhóm 7

CHỈ TIÊU VÀ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021, TỈNH SÓC TRĂNG 

THUỘC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TỔNG HỢP KINH TẾ NGÀNH VÀ TỔNG HỢP KINH TẾ XÃ HỘI THUỘC PHÒNG KINH TẾ, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Thông báo số        /TB.HĐ-SNV ngày        /3/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021, tỉnh Sóc Trăng)
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Số 

báo 

danh 

Vòng 

 1

Họ và chữ đệm Tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Dân 

tộc

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị 

dự tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngạch 

dự 

tuyển 

(mã 

ngạch)

Nhóm chuyên 

ngành Vòng 2

Trình độ và Chuyên 

ngành đào tạo dự 

tuyển

Đối tượng ưu 

tiên

Kết quả thi Vòng 1

(số câu trả lời đúng/tổng số câu 

hỏi)
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